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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU
       KHOA …………………………………….

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN Mẫu số 01

Học kỳ……..Năm học 20……20……


Họ & tên: …………………………………………Mã SV…………………Mã lớp:………………..
	TT
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Tự 
đánh giá
	Lớp 
đánh giá

	I
	Ý thức tham gia học tập (tối đa 20 diểm)
	20
	
	

	
	Đi học đầy đủ, đúng giờ, nghiêm túc trong giờ học 
(Vắng học không lý do trừ hết điểm phần này))
	05
	
	

	
	Có thái độ học tập tích cực, đóng góp xây dựng bài trong giờ học
	02
	
	

	
	Kết quả học tập: 
	
	
	

	
	· Điểm TBHK: Dưới 5.0 
	00
	
	

	
	· Điểm TBHK: Từ 5.0 đến dưới 6.0 
	03
	
	

	
	· Điểm TBHK: Từ 6.0 đến dưới 7.0 
	04
	
	

	
	· Điểm TBHK: Từ 7.0 đến dưới 8.0 
	05
	
	

	
	· Điểm TBHK: Trên 8.0 
	06
	
	

	
	Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập:
	
	
	

	
	· Trung bình, trung bình khá lên khá hoặc giữ vững thành tích học tập loại khá 
	01
	
	

	
	· Khá lên giỏi hoặc giữ vũng thành tích học tập loại giỏi 
	02
	
	

	
	· Giỏi lên xuất sắc hoặc giữ vững thành tích học tập loại xuất sắc 
	03
	
	

	
	Tham gia các kỳ thi, cuộc thi Olympic và các hoạt động khuyến học khác
(02 điểm/1 lần tham gia, có xác nhận của đơn vị tổ chức, tối đa 10 điểm)
	10
	
	

	
	Tham gia sinh hoạt tại các CLB học thuật (Có xác nhận của Chủ nhiệm CLB)
	05
	
	

	
	Tham gia các chương trình tọa đàm, hội thảo khoa học, hội thảo kỹ năng mềm, hội thảo liên quan học thuật.
(02 điểm/1 lần tham gia, có xác nhận của đơn vị tổ chức, tối đa 10 điểm)
	10
	
	

	II
	Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường (tối đa 25 điểm)
	25
	
	

	
	Chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của nhà trường 
(quy định công tác sinh viên; quy định mặc áo đồng phục, đeo thẻ sinh viên; quy định ngoại trú, nội quy…)
(Trừ 02 điểm/1lần vi phạm, trừ tối đa 25 điểm)
	25
	
	

	III
	Ý thức tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội (tối đa 20 điểm)
	20
	
	

	
	Thành viên của Câu lạc bộ - Đội – Nhóm (Trừ CLB học thuật)
(Có xác nhận của Chủ nhiệm CLB)
	05
	
	

	
	Tham gia sinh hoạt lớp, Đoàn đầy đủ 
(Vắng 1 buổi trừ 02 điểm, vắng 2 buổi trừ hết số điểm)
	05
	
	

	
	Tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao các cấp hoặc các hoạt động phục vụ lợi ích chung của nhà trường, các hoạt động theo yêu cầu huy động lực lượng của nhà trường, các hoạt động tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. (Mỗi lần tham gia cộng 2 điểm, tối đa 20 điểm, có xác nhận của đơn vị tổ chức)
	20
	
	

	IV
	Ý thức công dân trong quan hệ với cộng đồng (tối đa 25 điểm)
	25
	
	

	
	Ý thức chấp hành và tham gia tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong cộng đồng 
(Đánh giá từ 0 đến 5 điểm)
	05
	
	

	
	Có mối quan hệ vui vẻ, hòa đồng với bạn bè, mọi người xung quanh, có hành động giúp đỡ bạn bè trong học tập, trong cuộc sống được tập thể lớp xác nhận (Đánh giá từ 0 đến 10 điểm)
	10
	
	

	
	Tham gia các hoạt động cộng đồng: Giúp đỡ người tàn tật, nghèo khổ, hiến máu nhân đạo, thanh niên tình nguyện, mùa hè xanh…
(Có xác nhận của đơn vị tổ chức)
	10
	
	

	V
	Ý thức và kết quả khi tham gia công tác cán bộ lớp, đoàn thể, các tổ chức khác trong nhà trường hoặc đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện (tối đa 10 điểm)
	10
	
	

	
	Ban cán sự lớp, ban chấp hành chi đoàn hoặc các tổ chức khác trong nhà trường hoàn thành nhiệm vụ theo quy định (Nếu một cá nhân phụ trách nhiều công việc thì chỉ tính điểm cho công việc đạt kết quả cao nhất):
	
	
	

	
	· Xuất sắc
	10
	
	

	
	· Tốt 
	09
	
	

	
	· Khá 
	08
	
	

	
	· Trung bình 
	05
	
	

	
	· Không hoàn thành nhiệm vụ
	00
	
	

	VI
	Điểm thưởng (tối đa 10 điểm)
	10
	
	

	
	Có đề tài NCKH, đạt giải các cuộc thi học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao (Có minh chứng):
	
	
	

	
	· Cấp khoa
	05
	
	

	
	· Cấp trường trở lên
	10
	
	

	Tổng cộng
	100
	
	


Kết quả đánh giá rèn luyện:
· Điểm tổng hợp:……………điểm (Bằng chữ:……………………………………………………....)
· Mức kỷ luật trong học kỳ (nếu có): ………………………………………………………………...)
· Xếp loại rèn luyện:………………………………………………………………………………….)
Lưu ý: 
Loại Xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm; Loại Tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm; Loại khá: Từ 65 đến dưới 80 điểm; Loại Trung bình: Từ 50 đến dưới 65 điểm; Loại Yếu: Từ 35 đến dưới 50 điểm; Loại kém: Dưới 35 điểm.
· Sinh viên trong thời gian bị kỷ luật khiển trách, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại khá; bị kỷ luật cảnh cáo, kết quả rèn luyện không vượt quá loại trung bình.
                                                                         Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày…...tháng…...năm…………
             Cố vấn học tập                            Lớp trưởng                       Sinh viên tự đánh giá 
           (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên)                      (Ký và ghi rõ họ tên)                




